Microsoft Excel 2013  
Trang  12
Hàm tìm kiếm và tham số

HÀM TRONG EXCEL

Phần 5: HÀM LOGIC, HÀM ĐIỀU KIỆN

A. MỤC TIÊU

Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Sử dụng được các hàm lô-gíc, hàm điều kiện.

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP

· Bộ máy chiếu: 1 bộ

· Bộ máy tính có cài microsoft office Excel 2010/2013: 2 HSSV/máy

· Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)

· Các file tài liệu máy tính

C. NỘI DUNG

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN

I. Nhóm hàm Logic

1. Hàm NOT –hàm phủ định

Công dụng:  Trả về phủ định của một biểu thức Logic.

Công thức:  
=NOT(logical)

 


logical là một biểu thức, điều kiện kiểu logic

Ví dụ
	 

	A
	B
	C

	1
	HKI
HKII
CN
5.6

6.5

6.05

7.3

7.6

7.45


	2
	
	3
	

	

	 

	Công thức
Giải thích
=NOT(C2>C3)

Trả về TRUE (đúng)
=NOT(1>0)

Trả về FALSE (sai)



2. Hàm And – Hàm kết hợp Và

Cú pháp hàm:
= And(Btđk1, Btđk2, …, Btđkn)

Trong đó: 
Btđk1, Btđk2, …, Btđkn: là các biểu thức điều kiện

Chức năng: Hàm cho kết quả là đúng (True) nếu tất cả các biểu thức điều kiện là đúng (True), cho kết quả là sai (False) nếu một trong các biểu điều kiện là sai (False)

Ví dụ:  = And(9 > 8;  10 < 9;   6 > 5)   ---> hàm trả về giá trị False


  = And(10 > 9, 9 > 8)   ---> hàm trả về giá trị là True

3. Hàm OR – Hàm kết hợp hoặc

Cú pháp hàm:
= OR(Btđk1, Btđk2, …, Btđkn)
Trong đó:  Btđk1, Btđk2, …, Btđkn: là các biểu thức điều kiện

Chức năng: Hàm cho kết quả là đúng (True) nếu một trong các biểu thức điều kiện là đúng (True), cho kết quả là sai (False) nếu tất cả các biểu thức điều kiện là sai (False).

Ví dụ:


= OR(5 > 4, 8 < 9, 10 < 8)  ---> hàm trả về giá trị là True


= OR(5 < 3, 9 < 7)   ---> hàm trả về giá trị False

II. Hàm điều kiện (if)

1. Hàm if – Hàm điều kiện nếu

a. Hàm if cơ bản 

Cú pháp hàm:
= if (BTĐK, Giá trị 1, Giá trị 2)
Trong đó:

· BTĐK: là biểu thức điều kiện có dạng logic
· Giá trị 1, Giá trị 2: Có thể là giá trị số hoặc “chuỗi”, hoặc các công thức …
Chức năng: Hàm cho kết quả là Giá trị 1 nếu BTĐK đúng, cho kết quả là Giá trị 2 nếu BTĐK sai

Chú ý: Nếu giá trị chuỗi được nhập trực tiếp vào công thức phải bao trong cặp nháy kép (“”)

Ví dụ 1:


= if( 9 < 8; “Học được”; “Bình thường”)   ---> kết quả là  “Bình thường”

Ví dụ 2: Điền học bổng vào cột học bổng của bảng sau (bảng 8.5-2):

Học bổng của HSSV được xét theo tiêu chuẩn:


Nếu ĐTB >= 7.00 thì học bổng là 120000 còn lại không có

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Họ tên
	Điểm
	ĐTB
	Học bổng

	2
	
	Tin
	Anh
	Hoá
	Toán
	Triết
	
	

	3
	Anh Tùng
	7
	8
	5
	6
	7
	6.60
	

	4
	Minh Anh
	6
	7
	8
	9
	8
	7.62
	120000

	5
	Hoàng Hải
	3
	5
	8
	9
	7
	6.45
	

	6
	Thanh Hoà
	6
	7
	7
	6
	7
	6.66
	

	7
	Hải Hà
	8
	7
	6
	5
	9
	7.00
	120000

	8
	Trang Lan
	8
	7
	5
	8
	8
	7.20
	120000


(Bảng 8.5-2)
Để tính học bổng cho HSSV trong danh sách ta thực hiện theo các bước sau:

B1: Đặt con trỏ vào ô H3

B2: Thực hiện tính học bổng theo công thức:


= if(G3>7.00, 120000, “ ”)

B3: Nhấn Enter để xem kết quả sau đó sao chép công thức cho các ô còn lại khi đó thu được kết quả như  cột H trong (bảng 8.5-2)
b. Hàm if tổng quát (hay còn gọi là hàm if lồng nhau)

Cú pháp hàm:


= if( btđk1, GT1, if( btđk2, GT2, …, if( btđkn-1, GTn-1, GTn))))n-1 cái ngoặc

Chức năng: Nếu btđk1 là đúng thì hàm cho kết quả là GT1, còn btđk1​ sai thì hàm xét tiếp đến if thứ 2 ( btđk2), nếu btđk2 là đúng thì cho kết quả là GT2, còn sai thì xét tiếp đến if thứ 3 ( btđk3), …., cuối cùng hàm xét đến if thứ (n-1), nếu btđkn-1 là đúng thì hàm cho kết quả là GTn-1​, còn lại cho kết quả là GTn.

Ví dụ về cách thực hiện hàm if lồng và các hàm logic

if(a >= b, “Giá trị 1”, IF(and(a=c, b>=d), “Giá trị 2”, “còn lại”))

2. Hàm Sumif – Hàm tính tổng theo 1 điều kiện

Cú pháp hàm: 
= Sumif(VCĐK, “đk”, VCTT)

Trong đó:

· VCĐK: là địa chỉ của vùng chứa điều kiện
· đk: là điều kiện cần tính tổng có thể được gõ trực tiếp vào công thức hoặc là địa chỉ của ô chứa điều kiện
· VCTT: là địa chỉ của vùng cần tính tổng
Chức năng: Hàm cho kết quả  là tổng của các giá trị trên VCTT tương ứng với các giá trị thoả mãn điều kiện ở VCĐK
Ví dụ: Tính tổng thu nhập của những người quê ở Phu Yen (bảng 8.5-3)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Họ tên
	Quê quán
	Ngày công
	HSL
	Lương ngày
	Thu nhập

	2
	Thanh Tung
	Khánh Hòa
	26
	2
	100000
	5200000

	3
	Anh Tu
	Phu Yen
	22
	1.5
	70000
	2310000

	4
	Lan Thao
	Ha Noi
	23
	3
	50000
	3450000

	5
	Minh Ngoc
	Phu Yen
	20
	1.75
	40000
	1400000

	6
	Van Thanh
	Phu Yen
	19
	2
	90000
	3420000

	7
	Anh Hung
	Binh Dinh
	25
	2.5
	75000
	4687500


(bảng 8.5-3)

Để thực hiện việc tính tổng thoả mãn điều kiện trước tiên ta phải đi xác định điều kiện

Trong ví dụ trên ta thấy:

· Điều kiện: Quê quán là  Phu Yen
· Vùng làm cơ sở xét điều kiện là địa chỉ cột Quê quán
· Vùng cần tính tổng là địa chỉ cột Thu nhập
Thực hiện tính theo công thức sau:

= Sumif(B2:B7, “Phu Yen”, F2:F7)    ----> kết quả là  7130000

3. Hàm Countif – Hàm đếm theo 1 điều kiện

Cú pháp hàm: 
= Countif (VCĐK, “đk”)
Trong đó:

· VCĐK: là địa chỉ của vùng chứa điều kiện
· đk: là điều kiện cần đếm  có thể gõ trực tiếp vào công thức hoặc là địa chỉ của ô chứa điều kiện
Chức năng: Hàm cho kết quả  là số các ô trong vùng VCĐK thoả mãn điều kiện n
Ví dụ:



Xét ví dụ trong (Bảng 8.5-3) đếm số người có quê quán ở Phu Yen

Giống như hàm sumif trước tiên ta phải xác định điều kiện đếm là gì ?

Trong ví dụ trên ta thấy:

· Điều kiện: Quê quán là Phu Yen
· Vùng làm cơ sở xét điều kiện là địa chỉ cột Quê quán
Cách tính như sau: 

Đặt con trỏ vào ô muốn hiển thị kết quả, sau đó gõ vào công thức


= Countif(B2:B7, “Phu Yen”)  --->  3   (kết quả là 3)

PHẦN  II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Yêu cầu:

a. Tạo bảng như mẫu sau: (bảng 8.5-4, bảng dưới đây)
	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	CAÙC PHEÙP TOAÙN LUAÄN LYÙ

	2
	a
	b
	a>b
	a<b
	a>=b
	a<=b

	3
	47
	23
	 
	 
	 
	 

	4
	58
	58
	 
	 
	 
	 

	5
	12
	49
	 
	 
	 
	 

	6
	35
	75
	 
	 
	 
	 


Yêu cầu thực hành tạo bảng số liệu và dùng các phép toán số học để tính các giá trị cho các ô trống ?

b. Tạo bảng điểm theo mẫu sau: (bảng 8.5-5, bảng dưới đây)
	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	Họ tên
	Điểm
	ĐTB
	Học bổng
	Xếp loại

	2
	
	Tin
	Anh
	Hoá
	Toán
	Triết
	
	
	

	3
	Anh Tùng
	7
	8
	5
	6
	7
	6.60
	 
	 

	4
	Minh Anh
	6
	7
	8
	9
	8
	7.62
	 
	 

	5
	Hoàng Hải
	3
	5
	8
	9
	7
	6.45
	 
	 

	6
	Thanh Hoà
	6
	7
	7
	6
	7
	6.66
	 
	 

	7
	Hải Hà
	8
	7
	6
	5
	9
	7.00
	 
	 

	8
	Trang Lan
	8
	7
	5
	8
	8
	7.20
	 
	 


Yêu cầu thực hành  tính học bổng cho ĐTB từ 7,0 trở lên, tính xếp loại theo QĐ 14/BLĐTBXH hoặc theo quy định hiện hành; giả sử học bổng loại Khá khá là 120000đ
c. Tính tổng thu nhập và đếm số người có quê quán ở Phu Yen như bảng sau:

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	Họ tên
	Quê quán
	Ngày công
	HSL
	Lương ngày
	Thu nhập
	số người quê ở PY

	2
	Thanh Tung
	Khánh Hòa
	26
	2
	100000
	
	  

	3
	Anh Tu
	Phu Yen
	22
	1.5
	70000
	
	

	4
	Lan Thao
	Ha Noi
	23
	3
	50000
	
	

	5
	Minh Ngoc
	Phu Yen
	20
	1.75
	40000
	
	

	6
	Van Thanh
	Phu Yen
	19
	2
	90000
	
	

	7
	Anh Hung
	Binh Dinh
	25
	2.5
	75000
	
	


(bảng 8.5-6)
2. Thực hành
	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
	CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ THUẬT
	THIẾT BỊ ,

DỤNG CỤ

	B1: tạo bảng theo mẫu (bảng 8.5-4)
	Như bài tập thực hành trước
	Office excel 

	B2: điền công thức (hàm) vào các ô trống
	Tại C3: =A3>B3

Tại D3: =A3<B3

Tại E3: =A3>=B3

Tại F3: =A3<=B3
	

	B3: lưu văn bản
	Ctrl+S

File <bai tap 8.3>
	Lưu tại sheet 1

	B4: tại sheet 2, ta tạo văn bản theo mẫu (bảng 8.5-5)
	Tại ô H3 nhập công thức:

= if(G3>7.00, 120000, “ ”)
	

	B5:  tính xếp loại cho bảng điểm
	Tại ô I3 nhập công thức: 

 =if(G3>=8; “giỏi”;if(G3>=7;

   “khá”;if(G3>=5; “TB”; “yếu”)))
	

	B6: tạo bảng (bảng 8.5-6) và tính thu nhập, tính tổng thu nhập và đếm số người có quê quán ở Phu Yen
	-Tính thu nhập: Ngày công* HSL* Lương ngày

- Tính tổng thu nhập, tại  ô H3 (ngoài bảng), gõ công thức:

= Sumif(B2:B7; “Phu Yen”; F2:F7)    

- tại G3, gõ công thức: =Countif(B2:B7; “Phu Yen”)    
	


3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục

	TT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	KHẮC PHỤC

	1
	Sau khi nhập công thức xong, nhấn enter cho thông báo lỗi “the formula….error”
	Định dạng dấu phân cách cho công thức chưa đúng
	Thay dấu phân cách trong công thức từ dấu chấm phảy (;) thành dấu phảy (,) hoặc ngược lại

	2
	Sau khi nhập công thức xong, nhấn enter cho thông báo lỗi “Microsoft Office Excel cannot calculate a formula….”
	Đặt công thức ngay trong vùng điều kiện, hoặc ngay trong vùng chứa điều kiện
	Chuyển công thức đến ô khác ngoài bảng


D. KIỂM TRA

* Kiến thức: 


Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần, các đối số của hàm: Not, And, Or, If, Sumif, Countif.


* Kỹ năng:


Ứng dụng được các hàm đã học, tính cụ thể số liệu trong bảng tính có dạng như bảng mẫu đã học (hàm luận lý, hàm lồng ghép, hàm có điều kiện) 


* Thái độ:


Không nản chí khi vận dụng các hàm lồng ghép phức tạp.

E. BÀI TẬP


Lập bảng điểm kết quả HK1 của lớp, dùng công thức (hàm) để xếp loại kết quả học tập, tìm ra người đạt học bổng, có bao nhiêu người có ĐTB HK là 5,0; xếp vị thứ; tính điểm bình quân của lớp căn cứ theo điểm ĐTB HK của từng HSSV 


Tham khảo các bài tập ở phần bài tập Excel.

HÀM TRONG EXCEL

Phần 7: HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM SỐ

A. MỤC TIÊU

Học xong bài này HSSV có khả năng:
- Sử dụng được các hàm tìm kiếm.

- Thực hiện được các hàm lồng ghép nhau có liên quan đến hàm tìm kiếm

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP

· Bộ máy chiếu: 1 bộ

· Bộ máy tính có cài Microsoft Office Excel: 2 HSSV/máy

· Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)

· Các file tài liệu máy tính

C. NỘI DUNG

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN

	
	K
	L

	2
	Khu vực
	​ưu tiên

	3
	KV1
	1.5

	4
	KV2
	1

	5
	KV3
	0.5


1. Hàm dò tìm, tham chiếu theo cột (Vlookup)

Cú pháp = Vlookup(x, bảng dò tìm, n, m)

Bảng dò tìm: còn được gọi là bảng tham chiếu.

Tham số:

x: là giá trị mang dò tìm

bảng dò tìm: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu không bao gồm phần tiêu đề.

Trong bảng dò tìm cột đầu tiên thường là cột dò tìm ( cột tham chiếu)
n: là số nguyên dương chỉ số thứ tự của cột tham chiếu trong bảng dò tìm ( cột mà hàm sẽ dóng sang để lấy giá trị khi tìm được giá trị x trên cột dò tìm)

m: Kiểu dò tìm

Nếu m = 0 thì giá trị trên cột dò tìm không cần phải sắp xếp

Nếu m = 1 thì trong bảng dò tìm, cột dò tìm phải được sắp xếp theo trật tự tăng dần ( Ascending)

Chức năng: Hàm tìm giá trị x trong cột dò tìm của bảng tham chiếu, nếu tìm được thì tham chiếu  sang cột thứ n của bảng dò tìm để lấy giá trị.

Cho ví dụ sau: Cho bảng kết quả thi như sau, hãy điền điểm ưu tiên cho các TS dựa vào các bảng quy định điểm ưu tiên bên dưới.

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Bảng tổng kết điểm thi/ điểm xét tuyển

	2
	Tên SV
	Khu vực
	Khoa
	Toán
	Hoá
	Lý
	​ưu tiên
	Tổng

	3
	Lan Anh
	KV1
	QTKD
	4
	6
	8
	 
	 

	4
	Xuân Minh
	KV3
	CNTT
	8
	8
	9
	 
	 

	5
	Hoàng Dũng
	KV1
	SPA
	9
	4
	6
	 
	 

	6
	Thanh Hoà
	KV2
	CNTT
	5
	9
	7
	 
	 

	7
	Anh Thơ
	KV3
	QTKD
	7
	7
	8
	 
	 

	8
	Mỹ Lệ
	KV2
	QTKD
	8
	8
	7
	 
	 


Để điền được điểm ưu tiên cho các thí sinh ta sử dụng hàm Vlookup như sau:

Đặt con trỏ vào ô G3 sau đó gõ vào công thức: = Vlookup(B3; $K$3:$L$5; 2; 0)

Các ô còn lại trong cột ưu tiên ta chỉ việc sao chép công thức là được.

2. Hàm dò tìm, tham chiếu theo dòng (Hlookup)

Cú pháp = Hlookup(x, bảng dò tìm, n, m)

Bảng dò tìm: còn được gọi là bảng tham chiếu

Tham số:

x: là giá trị mang dò tìm

bảng dò tìm: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu không bao gồm phần tiêu đề.

Trong bảng dò tìm dòng đầu tiên thường là dòng dò tìm ( dòng tham chiếu)
n: là số nguyên dương chỉ số thứ tự của dòng tham chiếu trong bảng dò tìm  (dòng  mà hàm sẽ dóng xuống để lấy giá trị khi tìm được giá trị x trên dòng dò tìm)

m: kiểu dò tìm

Nếu m = 0 thì giá trị trên dòng  dò tìm không cần phải sắp xếp

Nếu m = 1 thì trong bảng dò tìm, dòng dò tìm phải được sắp xếp theo trật tự tăng dần ( Ascending)

Chức năng: Hàm tìm giá trị x trong dòng dò tìm của bảng tham chiếu, nếu tìm được thì dóng sang dòng thứ n của bảng dò tìm để lấy giá trị.

Ví dụ về một số cách viết hàm tìm kiếm khi được lồng các hàm Left, right…

= Hlookup( left(st, m), bảng dò tìm, cột lấy giá trị, kiểu tìm)

hoặc 
   Hlookup(left(st, m1), bảng dò tìm, right(st, m2), kiểu tìm)

             Hlookup(left(st, m1), bảng dò tìm, if(lồng), kiểu tìm)

             …

PHẦN  II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Yêu cầu:

a. Lập bảng như bảng mẫu dưới đây:

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	SỔ CHO THUÊ BĂNG VIDEO

	2
	STT
	TÊN KHÁCH
	MÃ KHÁCH
	NGÀY THUÊ
	NGÀY TRẢ
	SN THUÊ
	THỂ LOẠI
	LOẠI
	ĐƠN GIÁ
	TIỀN TRẢ

	3
	1
	Châu
	CA1TB
	09/05/2007
	11/05/2007
	
	
	
	
	

	4
	2
	Hồng
	NB2SL
	08/05/2007
	09/05/2007
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	3
	Hùng
	HB9SB
	10/05/2007
	13/05/2007
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	4
	Liễu
	VB7TB
	11/05/2007
	12/05/2007
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	5
	Mai
	TA2SL
	10/05/2007
	12/05/2007
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	6
	Thuý
	CA4SB
	11/05/2007
	13/05/2007
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	7
	Vân
	NA5TL
	20/05/2007
	22/05/2007
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	A
	B
	C
	D

	11
	
	BẢNG GIÁ
	

	12
	MÃ
	THỂ LOẠI
	BĂNG GỐC
	BĂNG SAO

	13
	C
	Cải lương
	2500
	2000

	14
	N
	Ca nhạc
	3000
	3000

	15
	T
	Tình cảm
	2000
	1500

	16
	H
	Hình sự
	2500
	2000

	17
	V
	Võ thuật
	3000
	2500


Yêu cầu vận dụng công thức tính:

	1. SN thuê = Ngày trả - Ngày thuê

	2. Điền cột thể loại lấy từ bảng tham chiếu và căn cứ theo ký tự đầu của Mã khách

	3. Loại căn cứ theo mã ký tự cuối của Mã khách, biết L là Phim lẻ, còn B là Phim bộ

	4. Đơn giá căn cứ theo Mã khách và bảng giá. 

	     Nếu ký tự thứ 2 của Mã khách là A thì là băng có phiên bản gốc, B là băng sao

	5. Tiền trả= Số băng thuê * Số ngày thuê * Đơn giá

	    (Số băng thuê là ký tự thứ 3 của mã khách)


b. Tạo số liệu như bảng mẫu dưới đây:
	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	HOÁ ĐƠN MUA VÀNG VÀ NGOẠI TỆ

	2
	
	
	Ngày khai trư​ơng
	16-05-11
	
	
	

	3
	STT
	MÃ HÀNG
	TÊN HÀNG
	SỐ LưỢNG
	NGÀY MUA
	ĐƠN VỊ TÍNH
	HỆ SỐ GIẢM GIÁ
	ĐƠN GIÁ (1000VNĐ)
	THUẾ XUẤT
	Th Tiền (1000VNĐ)

	4
	1
	V18-1003
	Vàng
	1003
	10-05-11
	L​ợng
	0
	3500
	2%
	3.580.710,0

	5
	2
	V96-2105
	Vàng
	2105
	16-05-11
	L​ợng
	0
	4500
	2%
	9.661.950,0

	6
	3
	V99-1025
	 
	 
	17-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	4
	US-1450
	 
	 
	13-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	5
	FR-5500
	 
	 
	14-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	6
	DM-3000
	 
	 
	15-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	7
	V18-3502
	 
	 
	16-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	8
	US-2450
	 
	 
	17-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	9
	V99-3052
	 
	 
	11-05-11
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	10
	V96-5503
	 
	 
	19-05-11
	 
	 
	 
	 
	 




Bảng tham chiếu như sau:

	 
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	15
	Bảng Đơn giá vàng (1000VNĐ)
	Bảng Đơn giá ngoại tệ (1000VNĐ)

	16
	Vàng
	Đơn giá
	
	
	Mã NT
	US
	FR
	DM

	17
	V99
	4810
	
	
	Tên hàng
	Đôla Mỹ
	Quan Pháp
	Mác Đức

	18
	V96
	4500
	
	
	Đơn giá
	14,75
	2,5
	8,4

	19
	V18
	3500
	
	
	
	
	
	


Vận dụng công thức để tính:

	1. Tên hàng: Nếu ký tự đầu của Mã hàng là "V" thì tên hàng là "Vàng", 

	    ng​ợc lại thì dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và dò tìm trong bảng Đơn giá ngoại tệ

	2. Số l​ượng là các ký tự sau dấu "-" trong Mã hàng

	3. Hệ số giảm giá: Nếu 3 ký tự đầu của Mã hàng là "V18" và mua vào ngày khai tr​ương

	    Thì giảm 1%, ng​ợc lại không có giảm giá

	4. Đơn giá: Nếu Tên hàng là "Vàng" thì dựa vào Bảng Đơn giá vàng,

	    còn lại dựa vào Bảng Đơn giá ngoại tệ

	5. Thuế xuất: Nếu Tên hàng là "Vàng" thì tính 2%, nếu tên hàng là "Đôla Mỹ" thì tính 1%

	    còn lại thì là 0%

	6. Thành tiền = Số l​ợng * Đơn giá * Hệ số giảm giá * (1+ Thuế xuất)


2. Thực hành
a/ Tại Sheet1 (trên bảng tính excel mới mở ra)
	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
	CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ THUẬT
	THIẾT BỊ ,

DỤNG CỤ

	B1: tạo bảng tại sheet1
	Theo mẫu
	Office excel 

	B2: tính SN thuê = Ngày trả - Ngày thuê
	Tại F3 nhập:  =E3-D3
	

	B3: 
Điền cột thể loại
	=VLOOKUP(LEFT(C3);$A$12:$D$17;2;0)
	

	B4: tính Loại
	=IF(RIGHT(C3)="b";"bo";"le")
	

	B5: tính Đơn giá
	=VLOOKUP(LEFT(C3);$A$13:$D$17;IF(MID(C3;2;1)="a";3;4);0)
	

	B6: tính Tiền trả
	=MID(C3;3;1)*I3*F3
	

	B7: lưu file
	Ctrl+S

Tên file <bai tap 8.7>
	Tại Sheet1


b/ Tại Sheet2:
	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
	CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ THUẬT
	THIẾT BỊ ,

DỤNG CỤ

	B1: tạo bảng tại sheet2
	Theo mẫu
	Office excel

	B2: tìm Tên hàng
	Tại C4 nhập:  =IF(LEFT(B4)="v";$C$16;HLOOKUP(LEFT(B4;2);$G$16:$J$18;2;0))
	

	B3: tính số l​ượng 
	=VALUE(RIGHT(B4;4))
	

	B4: tính Hệ số giảm giá
	=IF(AND((LEFT(B4;3)="v18");(E4=$F$2));"1%";0)
	Cần tính hệ số giảm giá

	B5: tính Đơn giá
	=IF(LEFT(B4)="v";VLOOKUP(LEFT(B4;3);$C$17:$D$19;2;0);HLOOKUP(LEFT(B4;2);$G$16:$J$18;3;0))
	

	B6: tính Thuế xuất
	=IF(C4=$C$4;"2%";IF(C4=$C$7;"1%";"0"))
	

	B7: tính Thành tiền 
	=D4*H4*(1-G4)*(1+I4)
	

	B8: lưu file
	Ctrl+s
	Tại Sheet2


3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục

	TT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	KHẮC PHỤC

	1
	Sau khi nhập công thức xong, nhấn enter có thông báo lỗi “the formula you type….”
	Định dạng dấu phân cách cho công thức chưa đúng
	Thay dấu phân cách trong công thức từ dấu chấm phảy (;) thành dấu phảy (,) hoặc ngược lại

	2
	Sau khi nhập công thức xong, nhấn enter cho thông báo lỗi:

“microsoft office excel found on error in the formula ….”
	Thiếu dấu nháy rào chuỗi trong hàm
	Kiểm tra dấu nháy rào chuỗi trong công thức


D. KIỂM TRA

* Kiến thức: 


Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần, các đối số của hàm: tham chiếu theo cột  Vlookup(x, bảng dò tìm, n, m); tham chiếu theo dòng Hlookup(x, bảng dò tìm, n, m).


* Kỹ năng:


Ứng dụng được các hàm đã học, thực hiện các thao tác tính cụ thể số liệu trong bảng tính có dạng bảng như bảng mẫu đã học. 


* Thái độ:


Không nản chí khi vận dụng các hàm lồng ghép nhau.

E. BÀI TẬP: cho các bảng số liệu dưới đây

	MS-KH
	NGÀY VAY
	DIỆN VAY
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ VAY
	MỤC ĐÍCH
	THỜI HẠN VAY (THÁNG)
	LÃI XUẤT
	NGÀY TRẢ ĐẦU TIÊN

	MN12KD
	19/07/2001
	
	
	300000
	
	
	
	

	MX24CH
	10/07/2001
	
	
	5.000.000
	
	
	
	

	MK12SD
	05/06/2000
	
	
	5.000.000
	
	
	
	

	MN60KD
	06/03/2001
	
	
	310000
	
	
	
	

	MK24KD
	29/10/2000
	
	
	7.000.000
	
	
	
	

	MX12SD
	29/01/2001
	
	
	360000
	
	
	
	

	MN12SD
	14/04/2001
	
	
	350000
	
	
	
	

	MN60KD
	26/12/2000
	
	
	3000000
	
	
	
	

	MX36CH
	18/12/2000
	
	
	7.000.000
	
	
	
	

	MK24SD
	30/01/2001
	
	
	542000
	
	
	
	

	MN36KD
	03/02/2001
	
	
	850000
	
	
	
	


	Bảng phụ 1
	
	Bảng phụ 2
	
	

	MS-KH
	DIỆN VAY
	
	MS-KH
	KD
	SD
	CH

	MN
	Mua nhà
	
	MỤC ĐÍCH
	Kinh doanh
	Sử dụng
	Chạy hàng

	MX
	Mua xe
	
	
	
	
	

	MK
	Mua đồ gia dụng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Yêu cầu tính:

	1. Cột Diện vay sử dụng Bảng phụ 1 và dựa vào 2 ký tự đầu của MS-KH

	2. Cột Đơn vị tính: Nếu Số vay nhỏ hơn 100000 thì đơn vị tính là "Chỉ",

	còn lại đơn vị tính là "Đồng"

	3. Cột Mục đích sử dụng Bảng phụ 2 và dựa vào 2 ký tự cuối của MS-KH

	4. Cột Thời hạn vay lấy ký tự thứ 3 và thứ 4 trong MS-KH

	5. Cột Lãi xuất: (nếu mua nhà lãi suất 1%, mua xe lãi suất 3%, còn lại 2%)

	6. Cột Ngày trả đầu tiên = (Số vay/Thời hạn+Số vay*lãi xuất)

	    và đ​ược làm tròn đến 0 số lẻ

	


BÀI 9: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN

A. MỤC TIÊU

Học xong bài này HSSV có khả năng:
· Tạo được đồ thị dựa trên số liệu đã có trên bảng tính

· Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn

B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP

· Bộ máy chiếu: 1 bộ

· Bộ máy tính có cài Microsoft Office Excel: 2 HSSV/máy

· Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)

· Máy in (1 bộ), giấy in A4: số lượng tờ bằng sĩ số lớp

· Các file tài liệu máy tính

C. NỘI DUNG

PHẦN 1:  LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN

1. Giới thiệu đồ thị trong Excel

Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính, do đó khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương ứng theo. Trong Excel 2003 việc vẽ đồ thị chưa bao giờ dễ dàng và đẹp như bây giờ. Excel có rất nhiều kiểu đồ thị khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của rất nhiều loại đối tượng sử dụng bảng tính, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới đồ thị của Excel trong bài học này
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2. Các bước vẽ và tùy biến đồ thị

Phần này trình bày các bước vẽ đồ thị từ một bảng số liệu ví dụ cho trước và tùy biến một số tùy chọn của đồ thị. Bảng bên dưới là số liệu mô tả kết quả nghiên cứu về sự thỏa mãn của các nhóm khách hàng phân theo độ tuổi. Nếu chúng ta dùng bảng kết quả này để báo cáo cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên báo cáo sẽ sinh động và thuyết phục hơn nếu chúng ta biến các con số này thành đồ thị để kết quả nghiên cứu được nhìn thấy một cách trực quan hơn.
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Hình 9.2: Bảng số liệu nghiên cứu

Thực hành theo các bước sau:

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A3:D9, chọn luôn các nhãn của các cột.

Bước 2: Vào Insert | Charts. 

Ví dụ chúng ta chọn nhóm Column | Clustered Column
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Hình 9.3: Chọn kiểu đồ thị

Bước 3: Xong bước 2 là chúng ta đã có ngay một đồ thị dạng cột như hình trên. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi các bố trí của các thành phần trên đồ thị bằng cách: Chọn đồ thị | Chart Tools | Design | Chart Layout | chọn cách bố trí thích hợp.

Ví dụ ta chọn kiểu Layout 3 trong Chart Layout
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Hình 9.4: Lựa chọn Layout

Bước 4: Chúng ta có thể thay đồi cách thức hiển thị các nhóm số liệu trên trục hoành bằng cách đảo các chuỗi số liệu từ dòng thành cột và ngược lại: Chart Tools | Design | Data | Switch Row/Column. Chúng ta thực hiện lệnh này khi các đồ thị ở bước trên chưa hiển thị đúng như mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn nhóm các nhóm tuổi lại để dễ so sánh các nhóm tuổi với nhau.
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Hình 9.5: Đảo dòng/cột

Bước 5: Chúng ta có thể đổi sang kiểu đồ thị khác bằng cách vào: Chart Tools | Design | Type | Change Chart Type. Hộp thoại Insert Chart sẽ liệt kê toàn bộ các kiểu đồ thị hiện có của Excel tha hồ cho bạn lựa chọn.
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Hình 9.6: Hộp thoại Insert Chart và chọn kiểu đồ thị khác

Bước 6: Ngoài ra, chúng ta có thể chọn lại tông màu cho đồ thị bằng cách chọn Chart Tools | Design | Chart Styles | chọn More ()

3. Nhận biết các thành phần trên đồ thị

Các thành phần thông dụng
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Hình 9.8: Các thành phần trên đồ thị

1) Chart title: Tiêu đề chính của đồ thị.

2) Chart area: Là toàn bộ đồ thị chứa các thành phần khác trong đồ thị .

3) Plot area: Vùng chứa đồ thị và các bảng số liệu của đồ thị

4) Data label: Biểu diễn các số liệu cụ thể kèm theo trên đồ thị

5) Legend: Các chú thích, giúp ta biết được thành phần nào trong đồ thị biểu diễn cho chuổi số liệu nào.

6) Horizontal gridlines: Các dường lưới ngang.

7) Horizontal axis: Trục nằm ngang (trục hoành) của đồ thị.

8) Data table: Thay vì dùng “Data label” ta có thể dùng “Data table” ngay bên dưới hình vẽ, là bảng số liệu để vẽ đồ thị.

9) Horizontal axis title: Tiêu đề trục hoành của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu trình diễn trên trục hoành. 

10) Vertical gridlines: Các đường lưới dọc.

11) Vertical axis: Trục dọc (trục tung) của đồ thị.

12) Vertical axis title: Tiêu đề trục tung của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu trình diễn trên trục tung.

Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D
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Hình 9.9: Đồ thị 3-D, các thành phần bổ sung

· Back wall: Màu/ hình hền phía sau đồ thị

· Side wall:Màu/ hình nền ở các cạnh bên của đồ thị

· Floor: Màu/ hình nền bên dưới đồ thị

· Column depth: Độ sâu của các thành phần biểu diễn chuỗi số liệu dưới dạng 3-D

4. Các thao tác với đồ thị

Chọn thành phần trên đồ thị

· Cách dễ nhất là dùng chuột nhấp lên thành phần cần chọn, thành phần được chọn sẽ có 4 hoặc 8 nút xuất hiện bao quanh.

· Khi đồ thị đã được chọn, chúng ta có thể dùng các phím mũi tên ← ↑ → ↓ để di chuyển đến các thành phần trong đồ thị.

· Ngoài ra, chúng ta có thể chọn các thành phần tại Chart Tools | Format | Current Selection
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Hình 9.10: Chọn thành phần trên đồ thị

Di chuyển đồ thị 

· Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để chọn đồ thị di chuyễn, khi đó đầu con trỏ chuột có thêm ký hiệu mũi tên 4 chiều.

· Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đến nơi khác.

Thay đổi kích thước đồ thị

· Đồ thị là Embedded Chart, hhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để chọn đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó xung quanh đồ thị xuất hiện 8 nút nắm.

· Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo hướng vô tâm đồ thị để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng to.

Sao chép đồ thị
· Chọn đồ thị, dùng tổ hợp phím <Ctrl+C> để chép đồ thị vào bộ nhớ, rồi di chuyển đến một ô nào đó trong bảng tính và nhấn <Ctrl+V> để dán đồ thị vào.
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Hình 1.11: Ký hiệu trỏ chuột khi di chuyển hay phóng to/thu nhỏ, sao chép ĐT

Xóa đồ thị
· Chọn đồ thị sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để xóa Chart Sheet, trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó nhấp phải chuột và chọn Delete từ thực đơn ngữ cảnh.

Thêm các thành phần của đồ thị
· Chọn đồ thị | vào Chart Tools | Design | ChartLayouts. Sử dụng các nhóm lệnh tạo các thành phần tương ứng trên đồ thị được thiết kế sẵn như tựa đề, chú thích, các nhãn, đường lưới,…

Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị
· Một số thành phần trong đồ thị có thể di chuyển được như tựa đề, chú thích, nhãn. Muốn di chuyển thành phần nào trước tiên hãy dùng chuột chọn nó, sau đó nhấp và giữ trái tại cạnh của thành phần và kéo đến vị trí mới trong đồ thị.

· Ngoài ra có thể vào Chart Tools | Layout | chọn từ các danh sách thiết kế sẵn.

· Để xóa thành phần nào, chúng ta chỉ cần dùng chuột chọn thành phần đó và nhấn phím Delete.
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Hình 9.12: Các thành phần trên đồ thị

In đồ thị
· In đồ thị cũng giống như in các đối tượng khác của Excel lưu ý Print Preview trước khi in để đảm bảo trang in được trọn vẹn nội dung.

· Nếu chúng ta muốn in đồ thị thành một trang riêng thì hãy chọn đồ thị và nhấp nút Print để in, khi đó Excel chỉ ra lệnh in đồ thị mà ta đang chọn

5. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị

Việc hiệu chỉnh và định dạng các thành phần trên đồ thị ta có thể dùng Ribbon hay dùng các hộp thoại. Cách dễ thực hiện nhất là nhấp phải chuột lên thành phần cần định dạng và chọn Format … hay nhấn <Ctrl+1>. Sau đây là minh họa hiệu chỉnh và định dạng một số thành phần của đồ thị.

Hiệu chỉnh Chart Area

· Chúng ta có thể hiệu chỉnh màu sắc, hiệu ứng, đường kẽ, khung, đổ bóng… cho Chart Area bằnh cách: chọn Chart Area | nhấp phải chuột | chọn Format Chart Area…
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Hình 9.13: Định dạng Chart Area

· Ngoài ra chúng ta có thể vào Chart Tools | Format | nhóm Shape Styles có cung cấp rất nhiều mẫu định dạng dựng sẵn rất đẹp.

· Ta có thể phục hồi tình trạng ban đầu cho các thành phần của đồ thị đã được định dạng bằng cách chọn thành phần | nhấp phải chuột | Reset to Match Style.

Ghi chú:

o Fill: Nhóm lệnh liên quan đến tô nền cho thành phần đang chọn

o Border Color: Nhóm lệnh liên quan đến kẻ khung và màu sắc của thành phần đang chọn

o Border Styles:Các kiểu đường két kẻ khung của thành phần đang chọn.

o Shadow: Liên quan đến việc đổ bóng cho thành phần đang chọn

o 3-D Format: Tạo hiệu ứng 3-D cho thành phần đang chọn.
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Hình 9.14: Định dạng bằng Ribbon

Hiệu chỉnh Flot Area

· Chọn Plot Area | Chart Tools | Format | Shape Styles | chọn kiểu định dạng
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Hình 9.15: Định dạng Plot Area
· Muốn phóng to/ thu nhỏ Plot Area | nhấp chuột trái vào các nút bao quan Plot Area và kéo hướng vô Plot Area để thu nhỏ và hướng ra ngoài Plot Area để phóng to.

Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…

Tùy theo kiểu đồ thị đang xử lý mà Excel cho phép chúng ta hiệu chỉnh các loại tiêu đề của kiểu đồ thị đó.
· Để thêm tiêu đề chính cho đồ thị vào: Chart Tools | Layout | Labels | Chart Title | lựa chọn kiểu từ danh sách

· Để thêm tiêu đề cho trục hoành (hay trục tung) vào Chart Tools | Layout | Labels | Axis Titles | lựa chọn kiểu từ danh sách

· Để thêm chú thích vào Chart Tools | Layout | Labels | Legend | lựa chọn kiểu từ danh sách

· Để thêm nhãn dữ liệu vào Chart Tools | Layout | Labels | Data Labels | lựa chọn kiểu từ danh sách

· Để thêm bảng dữ liệu vào Chart Tools | Layout | Labels | Data Table | lựa chọn kiểu từ danh sách.

· Ngoài ra chúng ta có thể chèn các Text Box vào đồ thị Chart Tools | Layout | Insert | Text Box.
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Hình 9.16: Hiệu chỉnh chú thích cho đồ thị từ hộp thoại Data Source

Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc
· Muốn thêm hay bỏ đường lưới trước tiên chúng ta chọn Plot Area, rồi vào Chart Tools | Layout | Axes | Gridlines | chọn kiểu phù hợp từ danh sách.

· Để hiệu chỉnh màu sắc, kiểu của đường lưới nào thì chọn nó và vào Chart Tools | Format | Shape Style | chọn kiểu và màu sắc theo nhu cầu.

Hiệu chỉnh các trục

Muốn hiệu chỉnh thông số cho trục trên đồ thị thì chúng ta hãy chọn trục | nhấp phải chuột | chọn Format Axis… Sau đây là giải thích các thông số trong hộp thoại Format Axis.
Value Axis

Hầu hết các đồ thị trình bày giá trị trên trục tung và phân nhóm trên trục hoành. Các chúng ta nên chọn thử để biết rõ hơn công dụng của các tùy chọn.

· MinimumXác định giá trị nhỏ nhất trên trục (giá trị khởi đầu)

o Auto Để Excel tự xác định

o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục

· Maximum Xác định giá trị lớn nhất trên trục (giá trị kết thúc)

o Auto Để Excel tự xác định

o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục

· Major unit Xác định giá trị các khoảng chia chính trên trục.

o Auto Để Excel tự xác định

o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục

· Minor unit Xác định giá trị các khoảng chia phụ trên trục.

o Auto Để Excel tự xác định

o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục

· Values in reverse order Đảo thứ tự sắp xếp các giá trị trên trục

· Logarithmic scale Chuyển các giá trị trên trục sang hệ logarith với cơ số do ta qui định tại Base (không thể dùng cho giá trị âm hay bằng 0)

· Display units Chọn đơn vị hiển thị trên trục.

· Show display units label on chart Cho hiển thị các nhãn đơn vị trên đồ thị

· Major tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính trên đồ thị.

o None Không sử dụng

o Inside Hiển thị phía bên trong trục

o Outside Hiển thị phía bên ngoài trục

o Cross Hiển thị cắt ngang trục

· Minor tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ trên đồ thị.

· Axis labels Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục

o None Không sử dụng

o High Hiển thị phía bên phải trục

o Low Hiển thị phía bên trái trục

o Next to Axis Hiển thị kế bên trục (theo mặc định)

· Horizontal axis crosses Các lựa chọn qui định cách mà trục tung cắt trục hoành (Đối với đồ thị 3-D đó chính là tùy chọn Floor crosses at)
o Automatic Do Excel tự xác định.

o Axis value Xác định giá trị mà các trục sẽ giao nhau

o Maximum axis value Hai trục sẽ giao nhau tại giá trị lớn nhất trên trục (tung)

Category Axis

· Interval between tick marks Xác định sự thể hiện các nhóm theo khoảng chia (có bao nhiêu nhóm trong một khoảng chia, thường là một nhóm).

· Interval between labels Xác định sự xuất hiện của nhãn theo khoảng chia

o Automatic Excel tự xác định (thường là 1)

o Specify interval unit Xác định nhãn sẽ xuất hiện sau bao nhiêu khoảng chia trên trục.

· Categories in reverse order Các nhóm thể hiện theo thứ tự ngược lại

· Label distance from axis Xác định khoảng cách của nhãn so với trục

· Axis Type Xác định loại trục sử dụng như Automatic, Text axis hoặc Date axis
· Major tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính trên đồ thị.

· Minor tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ trên đồ thị.

· Axis labels Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục

· Vertical axis crosses Các lựa chọn qui định cách mà trục tung cắt trục tung

o Automatic Do Excel tự xác định.

o At category number Xác định số nhóm mà tại đó các trục sẽ giao nhau

o At maximum category Hai trục sẽ giao nhau tại giá trị lớn nhất trên trục

· Position Axis Qui định cách hiển thị của các nhóm và nhãn trên trục (Dùng cho đồ thị 2-D area, column, và line).

o On tick marks Hiện ngay ký hiệu phân cách

o Between tick marks Hiện giữa các ký hiệu phân cách

Time Scale Axis

· Minimum Xác định giá trị (ngày) nhỏ nhất trên trục (ngày bắt đầu)

· Maximum Xác định giá trị (ngày) lớn nhất trên trục(ngày kết thúc)

· Major unit Xác định khoảng chia chính trên trục (đơn vị là ngày, tháng hay năm)

· Minor unit Xác định khoảng chia phụ trên trục (đơn vị là ngày, tháng hay năm)

· Base Unit Xác định đơn vị tính cho trục

· Dates in reverse order Hiển thị theo thứ tự ngược lại trên trục

· Axis Type Xác định loại trục sử dụng như Automatic, Text axis hoặc Date axis
· Major tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính trên đồ thị.

· Minor tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ trên đồ thị.

· Axis labels Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục

· Vertical Axis crosses Các lựa chọn qui định cách trục tung giao với trục hoành

o Between dates Do Excel tự xác định

o At date Giao nhau tại ngày do chúng ta nhập vào

o At maximum date Giao nhau tại ngày lớn nhất (gần đây nhất) trên trục

· Position Axis Qui định cách hiển thị của các nhóm và nhãn trên trục (Dùng cho đồ thị 2-D area, column, và line).

o On tick marks Hiện ngay ký hiệu phân cách

o Between tick marks Hiện giữa các ký hiệu phân cách

6. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị

Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị

· Chọn chuỗi số liệu trên đồ thị (Ví dụ: chọn đường cung)

· Nhấn phím Delete trên bàn phím để xót chuỗi khỏi đồ thị
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Hình 9.18: Minh họa xóa chuỗi đường cung khỏi đồ thị

Thêm chuỗi mới vào đồ thị

· Chọn đồ thị cần thêm chuỗi mới vào.

· Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.

· Nhấp nút Add, hộp thoại Edit Series xuất hiện

· Đặt tên cho chuỗi mới tại Series Name (bằng tham chiếu hoặc nhập trực tiếp tên vào từ bàn phím) và chọn vùng dữ liệu tại Series Values
· Ngoài ra ta có thể thêm nhanh chuỗi mới vào đồ thị bằng cách chép (Ctrl+C) dữ liệu của nó vào bộ nhớ, sau đó chọn đồ thị và dán (Ctrl+V) vào đồ thị.
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Hình 9.19: Minh họa thêm chuỗi dữ liệu của tháng 3/2008 vào đồ thị

Thay đổi chuỗi số liệu

Cũng với ví dụ trên nhưng ta muốn chỉ vẽ cho 2 sản phẩm Giày và Dép

· Chọn đồ thị cần chỉnh sửa

· Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.

· Chọn chuỗi cần chỉnh sửa, nhấp nút Edit, hộp thoại Edit Series xuất hiện

· Chọn lại vùng dữ liệu mới tại Series Values. Làm tương tự cho các chuỗi số liệu khác.
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Hình 9.20: Minh họa thay đổi chuỗi số liệu

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng hàm Series cho đồ thị.

Cú pháp như sau: = Series(series_name, category_labels, values, order, sizes)

Trong đó:

· Series_name: (tùy chọn) tham chiếu đến ô chứa tên chuỗi, chúng ta có thể nhập văn bản trực tiếp vào nhớ đặt trong cặp nháy kép.

· Category_labels: (tùy chọn) tham chiếu đến vùng chứa các nhãn cho các nhóm số liệu trên trục, nếu bỏ trống Excel tự đánh số các nhóm bắt đầu là số 1. Có thể nhập trực tiếp các nhãn vào ngăn cách nhau bằng dấu phẩy và đặt trong cặp ngoặc móc {}.

· Values: (bắt buộc) tham chiếu đến vùng chứa số liệu của các chuỗi cần vẽ.

· Order: (bắt buộc) Là số nguyên qui định thứ tự vẽ của các chuỗi (nếu đồ thị có nhiều hơn 1 chuỗi)

· Sizes: (chỉ dùng cho đồ thị bong bóng – Bubble chart) Tham chiếu đến vùng chứa dữ liệu về kích thước của bong bóng trong đồ thị kiểu Bubble (sử dụng trong phân tích tài chính). Các giá trị có thể nhập trực tiếp ngăn cách nhau bằng dấu phẩy và đặt trong cặp ngoặc móc {}.
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Hình 9.21: Minh họa hàm Series của chuỗi số liệu tháng 3/2008

Thêm đường xu hướng vào đồ thị

Khi vẽ các đồ thị với dữ liệu theo thời gian chúng ta thường vẽ thêm đường xu hướng để biết được xu hướng trong tương lai của tập dữ liệu. Một tập số liệu có thể có nhiều đường xu hướng tùy theo cách phân tích của chúng ta.

Để thêm đường xu hướng chúng ta vào: | Chart Tools | Layout | Analysis | Trendline | chọn kiểu đường xu hướng từ danh sách hay vào More Trendline Options…
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Hình 9.22: Minh họa thêm đường xu hướng vào đồ thị

7. Đồ thị cột

Đồ thị cột (Column chart) là dạng đồ thị cơ bản và dễ vẽ nhất của Excel. Dạng đồ thị này được sử dụng rất phổ biến trong các báo cáo nên cũng được Microsoft xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách các loại đồ thị.

Đồ thị cột dùng rất tốt cho các trường hợp dữ liệu thu thập được phân bố thành các loại và có quan hệ với nhau và chúng ta cần so sánh các loại dữ liệu này với nhau một cách trực quan.

Đồ thị cột có các phân loại nhỏ như sau:

· Đồ thị cột dạng cụm (Clustered column) và đồ thị cột dạng cụm 3-D: dùng để so sánh giá trị giữa các loại thành phần (categories).

· Đồ thị cột xếp chồng (Stacked column) và đồ thị cột xếp chồng 3-D: dùng để minh họa mối quan hệ của các thành phần so với tổng thể, so sánh sự đóng góp của mỗi giá trị thành phần trong tổng giá trị của các loại thành phần. Khi đó trục tung thể hiện theo đơn vị tính của các thành phần.

· Đồ thị cột xếp chồng dạng 100% (100% Stacked column) và đồ thị xếp chồng dạng 100% 3-D: Loại đồ thị này so sánh phần trăm của mỗi thành phần so với tổng các thành phần. Khi đó trục tung thể hiện dạng phần trăm.

· Đồ thị cột 3-D: dùng khi chúng ta muốn so sánh dữ liệu giữa các loại thành phần (categories) và giữa các chuỗi số liệu (series).

· Đồ thị dạng Cylinder, cone, và pyramid: tương tự như các kiểu nêu trên nhưng hình dạng thể hiện là hình trụ (Cylinder), hình nón (cone), và hình tháp (pyramid).

Đồ thị cột đơn giản: 
Có Tập số liệu như sau:
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(đơn vị tính 1000 đồng)

Đồ thị mong muốn sau khi vẽ:
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PHẦN II: NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Yêu cầu:

Tạo bảng và đồ thị như bảng và đồ thị dưới đây:

	BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ CÁC TỔ CỦA LỚP

	Tháng
	Tổ 1
	Tổ 2
	Tổ 3
	Tổ 4

	9/2014
	7
	7
	7
	6

	10/2014
	6
	5
	6
	5

	11/2014
	5
	4
	4
	4
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2.Thực hành
	CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
	CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ THUẬT
	THIẾT BỊ ,

DỤNG CỤ

	B1: tạo bảng số liệu theo mẫu
	 Như bài tập thực hành trước 
	Office excel 2013

	B2: tạo đồ thị theo số liệu đã lập B1
	- Bôi chọn bảng số liệu (có cả đầu mục của bảng) 

- Insert, chọn Colum ,

Chọn kiểu 2-D
	

	B3: định dạng trang in


	Từ  Page Layout \ Page setup \  xuất hiện hộp thoại Page setup:

- Paper size: chọn giấy A4

- Thẻ Margins: chọn lề 20,20,30,20 mm

-  Thẻ Header and Footer: chọn nút Custom Header 
- Chọn các nội dung như: ngày/tháng, đường dẫn file, đánh số trang,…

- Thẻ Sheet (SV tự tìm hiểu như phần lý thuyết)
	

	B4:  in ấn

	Xem trước khi in: Từ File \ Print hoặc kích chọn biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ.

  Chọn File \ Print  hoặc nhấn đồng thời tổ hợp phím (Ctrl+P) 

 Chọn trang in hoặc vùng in,…

 Để tiết kiệm mực in ta chọn 300dp (properties\qualyti\..)

Đưa giấy vào máy in và tiến hành in
	Giấy A4,

Máy in



	B5: lưu tập tin
	Ctrl+S; Đặt tên  file <bai tap 9.0>
	


3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục

	TT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN
	KHẮC PHỤC

	1
	Kích thước, tỷ lệ, màu sắc và font không theo ý thích
	Trong khi thực hiện các thao tác,  chưa để ý các thông số để chọn cho phù hợp
	Đúp chuột vào nền đồ thị sẽ xuất hiện chọn font (kích vào các vị trí khác nhau sẽ xuất hiện bảng khác nhau)

	2
	Cần in 1 trang nhưng máy lại chạy ra nhiều trang
	Trang bảng tính ta soạn thảo đã trình bày vượt ra ngoài  trang (thành ra nhiều trang)
	Chỉnh sửa nội dung, canh lề bảng tính thành trọn vẹn 1 trang (xem trước khi in sẽ thấy số trang)


D. KIỂM TRA

* Kiến thức:

Biết cách tạo đồ thị theo số liệu bảng đã có; biết phát lệnh in, chọn lựa các thông số  trước khi in.

* Kỹ năng:


Vẽ đồ thị cho số liệu Thời gian-Lớp học của HSSV (năm học – lớp học)


* Thái độ:


Có thái độ tích cực, thẩm mỹ  trong việc trình bày đồ thị.
E. BÀI TẬP


Tạo đồ thị như phần thực hành nhưng sử dụng kiểu đồ thị dạng khác (không dùng dạng cột như đã thực hành).


Trình bày đồ thị có màu sắc phong phú, Font đa dạng, chỉnh sửa số liệu,...


Chọn chế độ in tiết kiệm mực.


In tiêu đề của bảng khi sang trang.

BÀI TẬP KIỂM TRA

EXCEL

---------***---------

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	BÀI TẬP  CƠ BẢN EXCEL
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	STT
	TÊN MẶT HÀNG
	ĐVT
	ĐG NHẬP
	SL
	PHÍ VC
	THÀNH TIỀN  
	ĐG XUẤT

	6
	1
	Đ​ường
	Kg
	7.500
	150
	56.250
	1.181.250
	8.663

	7
	2
	Trứng
	Chục
	10.000
	225
	 
	 
	 

	8
	3
	Bơ 
	Kg
	40.000
	118
	 
	 
	 

	9
	4
	Sữa
	Hộp
	7.800
	430
	 
	 
	 

	10
	5
	Muối 
	Kg
	3.500
	105
	 
	 
	 

	11
	6
	Gạo
	Kg
	6.000
	530
	 
	 
	 

	12
	7
	Đ​ường
	Kg
	4.300
	275
	 
	 
	 

	13
	8
	Muối 
	Kg
	3.500
	200
	 
	 
	 

	14
	9
	Trứng
	Chục
	10.000
	124
	 
	 
	 

	15
	10
	Bơ 
	Kg
	40.000
	215
	 
	 
	 

	16
	11
	Gạo
	Kg
	6.000
	100
	 
	 
	 

	17
	12
	Đư​ờng
	Kg
	4.300
	123
	 
	 
	 

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Hư​ớng dẫn
	
	
	
	
	
	

	21
	
	1. Lập công thức cho cột Phí vận chuyển (Phí VC) biết rằng: 

	22
	
	Phí VC=5%*(ĐG Nhập*SL)
	
	

	23
	
	2. Lập công thức cho cột Thành tiền biết:
	
	

	24
	
	Thành tiền=ĐG Nhập*SL+Phí VC
	
	

	25
	
	3. Lập công thức cho cột ĐG Xuất để có mức lời là 10%
	

	26
	
	ĐG Xuất=(Thành tiền+10%*Thành tiền)/SL
	
	

	27
	
	4. Định dạng các ô chứa giá trị dạng số: Không có số lẻ và có dấu phân cách phần nghìn


	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	 
	 

	1
	BÀI TẬP XẾP VỊ THỨ, XẾP LOẠI
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	STT
	TÊN
	GIỚI
TÍNH
	TOÁN
	TIN
	ANH VĂN
	ĐIỂM TB
	XẾP THỨ
	XẾP LOẠI
	HỌC BỔNG

	6
	1
	Hùng
	Nam
	4
	7
	5
	5,7
	1
	TB
	100.000

	7
	2
	Bình
	Nữ
	6
	8
	6
	 
	 
	 
	 

	8
	3
	Vân
	Nữ
	10
	8
	9
	 
	 
	 
	 

	9
	4
	Bình
	Nam
	9
	10
	7
	 
	 
	 
	 

	10
	5
	Doanh
	Nam
	5
	9
	8
	 
	 
	 
	 

	11
	6
	Loan
	Nữ
	5
	4
	6
	 
	 
	 
	 

	12
	7
	Anh
	Nam
	9
	6
	7
	 
	 
	 
	 

	13
	8
	Thu
	Nữ
	6
	5
	7
	 
	 
	 
	 

	14
	9
	Khánh
	Nam
	5
	9
	5
	 
	 
	 
	 

	15
	10
	Ngân
	Nữ
	10
	8
	9
	 
	 
	 
	 

	16
	Tổng:
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trung bình:
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Điểm lớn nhất:
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Điểm nhỏ nhất:
	
	
	
	
	
	
	 

	20
	Tổng số sinh viên trong lớp:
	
	 
	 
	 
	 

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	H​ưíng dÉn
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	1. Điểm TB lấy 1 số thập phân và tính như​ sau:
	
	

	24
	
	
	 Hệ số Toán là 2, hệ số Tin là 3, hệ số Anh văn là 1 
	

	25
	
	2. Xếp vị thứ theo Điểm TB
	
	
	
	

	26
	
	3. Xếp loại căn cứ vào Điểm TB nh​ sau:
	
	
	

	27
	
	
	- D​ưới 5 là Kém
	
	
	
	
	

	28
	
	
	- Từ 5 đến 6.4 là TB
	
	
	
	
	

	29
	
	
	- Từ 6.5 đến 7.9 là Khá
	
	
	
	

	30
	
	
	- Từ 8 trở lên là Giỏi
	
	
	
	
	

	31
	
	4. Học bổng căn cứ vào xếp thứ (không đ​ược tự gõ số vào)
	

	32
	
	
	 - Từ  thứ 1 đến thứ 3 là 100000
	
	
	

	33
	
	
	 - Từ  thứ 4 đến thứ 6 là 50000 
	
	
	

	34
	
	
	 - Các học sinh còn lại không đư​ợc học bổng (để trống)

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	 
	 
	 

	1 
	BÀI TẬP DÙNG HÀM IF
	
	
	
	
	
	

	2
	BẢNG TỔNG KẾT CÁC MẶT HÀNG

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	STT
	MÃ
	TÊN HÀNG
	NGÀY NHẬP
	NGÀY BÁN
	SỐ L
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	THUẾ
	THƯỞNG
	GIÁ THÀNH

	5
	1
	B
	Giấy
	01/01/2011
	25/01/2011
	30
	100
	3.000
	150
	60
	3.210

	6
	2
	A
	Vải
	03/02/2011
	04/06/2011
	10
	200
	 
	 
	 
	 

	7
	3
	D
	Xi măng
	01/04/2011
	05/03/2011
	20
	300
	 
	 
	 
	 

	8
	4
	C
	Gạch
	02/02/2011
	03/02/2011
	15
	120
	 
	 
	 
	 

	9
	5
	B
	Giấy
	12/05/2011
	15/05/2011
	34
	200
	 
	 
	 
	 

	10
	6
	A
	Vải
	07/01/2011
	17/04/2011
	56
	100
	 
	 
	 
	 

	11
	7
	D
	Xi măng
	30/07/2011
	28/09/2011
	32
	120
	 
	 
	 
	 

	12
	8
	A
	Vải
	01/02/2011
	01/12/2011
	13
	100
	 
	 
	 
	 

	13
	9
	B
	Giấy
	02/01/2011
	05/01/2011
	22
	300
	 
	 
	 
	 

	14
	10
	A
	Vải
	01/08/2011
	01/09/2011
	54
	200
	 
	 
	 
	 

	15
	11
	D
	Xi măng
	01/04/2011
	05/10/2011
	34
	300
	 
	 
	 
	 

	16
	12
	B
	Giấy
	02/12/2011
	30/12/2011
	11
	120
	 
	 
	 
	 

	17
	Cộng
	 
	 
	 
	 

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Tính tổng Số luợng những mặt hàng là Giấy
	?
	97
	
	
	
	

	20
	
	Đếm những mặt hàng có Mã là A
	?
	4
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	Hư​ớng dẫn
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	1. Thành tiền = Số l​ượng * Đơn giá
	
	
	
	

	24
	
	2. Thuế: mã A là 1%, B là 5 %, C là 7 %, D là 10 % Thành tiền

	25
	
	3. Thư​​ởng cho nhân viên bán hàng theo thời gian l​​ưu kho (tính từ Ngày nhập đến Ngày bán) như​​ sau:

	26
	
	
	   - D​ới 30 ngày thư​ởng 2% Thành tiền
	
	
	

	27
	
	
	   - Từ 30 ngày đến 89 ngày thư​ởng 1% Thành tiền
	

	28
	
	
	   - Các trư​ờng hợp khác không đ​ược th​ưởng
	
	
	

	29
	
	
	4. Giá thành bằng Thành tiền + Thuế + Th​ưởng
	
	

	30
	
	
	( Sử dụng hàm If tổng quát vào công thức nếu cần)


	


	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	 
	BÀI TẬP  DÙNG HÀM IF (TT)
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	BẢNG DANH SÁCH TỔNG KẾT ĐIỂM

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ BUỔI NGHỈ HỌC
	ĐIỂM TB
	ĐIỂM TH​ƯỞNG
	ĐIỂM TỔNG KẾT

	4
	1
	Trần Quốc Anh
	Tổ trư​ởng
	1,0
	7,0
	 
	 

	5
	2
	Phạm Thu Anh
	Tổ phó
	1,0
	6,5
	 
	 

	6
	3
	Nguyễn Thị Hồng
	Tổ phó
	0,0
	6,0
	0,8
	6,8

	7
	4
	Phan Anh Đức
	Tổ tr​ưởng
	0,0
	8,0
	 
	 

	8
	5
	Hà Quang Bình
	Thành viên
	2ư,0
	7,5
	 
	 

	9
	6
	Nguyễn Thanh Cường
	Tổ trư​ởng
	0,0
	8,0
	 
	 

	10
	7
	Nguyễn Khắc Dương
	Thành viên
	0,0
	6,0
	 
	 

	11
	8
	Đinh Văn Hiệu
	Tổ phó
	1,0
	7,0
	 
	 

	12
	9
	Nguyễn Quang Sáng
	Tổ Trư​ởng
	2,0
	8,0
	 
	 

	13
	10
	Lê Khánh Dư​
	Thành viên
	0,0
	6,5
	 
	 

	14
	11
	Phan Huỳnh Điểu
	Tổ trư​ởng
	1,0
	7,5
	 
	 

	15
	12
	Nguyễn Quang Hư​ng
	Thành viên
	3,0
	8,0
	 
	 

	16
	13
	Hoàng Văn H​ng
	Tổ phó
	0,0
	8,5
	 
	 

	17
	14
	L​ương Đình Kha
	Thành viên
	3,0
	6,0
	 
	 

	18
	15
	Tr​ương Xuân Lộc
	Tổ phó
	0,0
	6,5
	 
	 

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Hư​ớng dẫn
	
	
	
	
	

	21
	
	1. Điền vào cột Điểm thư​ởng
	
	
	

	22
	
	- Nếu chức vụ là Tổ tr​ưởng hoặc Tổ phó và không nghỉ buổi học nào 

	23
	
	thì cộng cho 0,8 điểm thư​ởng
	
	
	

	24
	
	- Nếu là Thành viên và không nghỉ buổi nào thì cộng cho 0,5 điểm thư​ởng

	25
	
	- Còn lại không cộng  (để trống "")
	
	

	26
	
	2. Điểm tổng kết = Điểm TB + Điểm th​ưởng 
	
	

	27
	
	(Sử dụng hàm IF nếu cần)
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	


	BÀI TẬP ĐỒ THỊ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NG​ƯỜI NĂM 2007
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        TP

Quý     
	Hà Nội
	Hải Phòng
	TP.HCM
	
	
	

	
	I
	45
	40
	30
	
	
	

	
	II
	30
	35
	40
	
	
	

	
	III
	50
	45
	35
	
	
	

	
	IV
	40
	35
	45
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Yêu cầu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn như​ sau:
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	2. Vẽ bểu đồ hình tròn biểu diễn thu nhập bình quân đầu ng​ời của Hà Nội
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	3. Tương tự hãy vẽ biểu đồ hình tròn biểu diễn cho các thành phố còn lại

	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	K

	1

	3
	BẢNG TÍNH C​ƯỚC PHÍ VẬN TẢI

	5
	
	
	
	
	
	Trọng tải quy định:
	5
	

	6
	SỐ XE
	SL TR-TẢI
	LỘ TRÌNH
	ĐƠN GIÁ
	C​ƯỚC PHÍ
	NGÀY ĐẾN
	NGÀY ĐI
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	THƯỞNG

	7
	50-2923
	5
	Pleiku
	6000
	6000
	05/01/2011
	25/02/2011
	51
	 

	8
	52-1234
	10
	Quy Nhơn
	 
	 
	05/03/2011
	06/03/2011
	 
	 

	9
	50-8533
	2
	Nha Trang
	 
	 
	05/09/2010
	06/09/2010
	 
	 

	10
	50-2923
	3
	Hà Nội
	 
	 
	05/01/2009
	05/02/2011
	 
	 

	11
	51-1111
	6
	Lào
	 
	 
	05/06/2010
	20/06/2010
	 
	 

	12
	52-2222
	5
	Lào
	 
	 
	05/10/2010
	11/10/2010
	 
	 

	13
	50-4455
	10
	Hà Nội
	 
	 
	06/10/2010
	12/10/2010
	 
	 

	14
	52-2929
	6
	Đà nẵng
	 
	 
	07/10/2010
	13/10/2010
	 
	 

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bảng đơn giá và thời gian quy định
	
	Hư​ớng dẫn
	
	
	

	17
	Tuyến đư​ờng
	Đơn giá
	Thời gian
	
	1. Tính đơn giá theo bảng đơn giá
	
	

	18
	Đà nẵng
	5000
	7
	
	2. Lập công thức tính cột Cư​ớc phí
	
	

	19
	Sài Gòn
	10000
	5
	
	Nếu xe chở đúng trọng tải 
(SL trọng tải <= trọng tải  quy định) thì c​ước phí bằng đơn giá

	20
	Hà Nội
	25000
	8
	
	Nếu chở quá tải thì cư​ớc phí bằng 110% đơn giá
	

	21
	Nha Trang
	3000
	6
	
	3. Thời gian thực hiện chuyến đi (Ngày đi - Ngày đến)

	22
	Tuy Hòa
	6000
	4
	
	4. Lập công thức tính cột th​ưởng
	
	

	23
	Quy Nhơn
	4000
	2
	
	Nếu thời gian thực hiện nhanh hơn  thời gian trong bảng thời gian quy định sẽ đư​ợc th​ưởng 5%

	24
	
	
	
	
	Còn lại không đư​ợc th​ưởng (để trống)
	


	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	K
	L
	M
	N

	1
	BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP 2
	
	

	2
	BẢNG LƯ​ƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 4/2014

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	STT
	HỌ VÀ TÊN ĐỆM
	TÊN
	MÃ SỐ
	LƯ​ƠNG CƠ BẢN
	NGÀY CÔNG
	MÃ LOẠI
	SỐ NĂM CÔNG TÁC
	HỆ SỐ LƯ​ƠNG
	LƯ​ƠNG
	PHỤ CẤP
	THỰC LĨNH

	5
	1
	Phạm Văn
	Bảo
	A1
	600
	23
	A
	1
	7
	96.600
	16.000
	112.600

	6
	2
	Trần Thị
	Dung
	C2
	480
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	3
	Nguyễn văn
	An
	D8
	390
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	4
	Phạm Thị
	Châu
	B4
	520
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	5
	Tr​ơng Văn
	Hoà
	B7
	520
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	6
	Trịnh Thị
	Lan
	C5
	480
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	7
	Lê Văn
	Nam
	B3
	520
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	8
	Nguyễn Thị
	Mai
	B5
	520
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	9
	Lý Văn
	Phúc 
	A4
	600
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	10
	Triệu Văn
	Quang
	D2
	390
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	Hư​ớng dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	1. Mã loại dựa vào ký tự đầu của Mã số
	
	4. L​ương = Lư​ơng cơ bản * Ngày công * Hệ số l​ương

	18
	
	2. Số năm công tác dựa vào ký tự cuối của Mã số
	Nếu Ngày công > 24 thì Ngày công = Ngày công d​ * 2 +24

	19
	
	3. Lập công thức cho cột Hệ số l​ương, biết:
	(Ngày công d​ = Ngày công - 24)
	

	20
	
	Nếu Số năm công tác từ 3 trở xuống thì hệ số l​ương là 7 
	5. Tính phụ cấp
	
	
	
	

	21
	
	Nếu Số năm công tác từ 4 đến 6 thì hệ số l​ương là 10 
	Mỗi năm công tác đ​ược tính phụ cấp 10000

	22
	
	Còn lại hệ số l​ương là 13
	
	
	Nếu Mã loại là A thì phụ cấp đ​ược cộng thêm 6000

	23
	
	
	
	
	
	
	6. Thực lĩnh = L​uơng + Phụ cấp
	


	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	K
	L

	1
	BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP 3

	4
	SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE
	Ngày theo dõi
	01/06/2007
	Suy DD

	5
	HỌ TÊN BÉ
	MÃ
	NGÀY SINH
	CÂN NẶNG (KG)
	THÁNG TUỔI
	BỆNH TRẠNG
	LOẠI
	CHẨN ĐOÁN (TRAI)
	CHẨN ĐOÁN (GÁI)
	ĐỀ NGHỊ

	6
	Chu Chu
	2BGR
	10/03/2007
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mỹ Hạnh
	1AGS
	30/12/2006
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trà My
	2CGR
	02/01/2007
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xuân Thảo
	1HTR
	12/02/2007
	5,6
	3
	Bỏ ăn bỏ bú
	Con rạ
	Suy DD
	PT Bình th​ờng
	Siêu âm

	11
	Bảng phụ 1
	
	H​ướng dẫn
	
	
	
	
	
	

	12
	Mã
	Nguyên nhân
	
	1. Tính Tháng tuổi: Ngày theo dõi - Ngày sinh (Dùng hàm Int và giả sử mỗi tháng đều có 30 ngày)

	13
	B
	Bỏ bú
	
	2. Điền Bệnh trạng của bé dựa vào ký tự thứ 2 của Mã và Bảng phụ 1
	

	14
	A
	Bỏ ăn bỏ bú
	
	3. Cột Loại: Ký tự cuối cuả Mã là S thì điền Con so ng​ược lại điền Con rạ
	

	15
	H
	Bỏ ăn bỏ bú
	
	4. Cột Chẩn đoán (Trai):
	
	
	
	

	16
	C
	Có bệnh
	
	Nếu ký tự thứ 3 của Mã là T và cân nặng của bé kém hơn so với 
cân nặng (chuẩn của) "Trai" ở Bảng 2 thì điền vào là "Suy DD"

	18
	
	
	
	Nếu ký tự thứ 3 của Mã là T và cân nặng của bé bằng hay hơn so với cân nặng (chuẩn của) "Trai" 

	19
	Bảng 2: Mức tăng bình quân
	ở Bảng 2 thì điền vào là "PT bình th​ờng". Ngoài ra để trống
	
	

	20
	Tháng tuổi
	Nguyên nhân
	Cân nặng Gái (Kg)
	5. Cột Chuẩn đoán (Gái):
Cách tính giống nh​ Chuẩn đoán Trai như​ng ký tự thứ 3 của Mã là G

	21
	2
	5,3
	5,0
	6. Cột Đề nghị:
	
	
	
	
	

	22
	3
	6,0
	5,5
	Nếu bé khám lần đầu (kí tự thứ nhất của Mã khám là 1) mà Suy DD thì đề nghị "Siêu âm"

	23
	4
	6,5
	6,0
	Nếu bé tái khám (ký tự thứ nhất của Mã khám lớn hơn 1) mà Suy DD thì đề nghị "Thuốc/theo dõi"

	24
	5
	7,2
	6,8
	Ngoài ra đề nghị "Thay chế độ ăn"
	
	
	
	

	25
	6
	7,8
	7,3
	7. Sắp xếp cột Họ tên bé theo thứ tự tăng dần 
	
	
	

	26
	7
	8,4
	7,8
	8. Rút trích ra danh sách các bé Siêu âm
	
	
	


LỚP: ……………….....
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

TÊN HSSV:………….…….
PHẦN EXCEL

Ngày KT: ………………………
-----------------------------------

1. Soạn thảo văn bản theo mẫu (trình bày): 
1đ

2. Kỹ năng xử lý bảng tính:
8đ

ND 1: Sử dụng hàm xử lý dữ liệu số



(0,5đ)

ND 2: Sử dụng hàm xử lý chuỗi




(0,5đ)

ND 3: Sử dụng hàm xử lý ngày tháng



(1)

ND 4: Sử dụng hàm lo-gic, hàm điều kiện


(1đ)

ND 5: Sử dụng hàm thống kê có điều kiện


(1đ)

ND 6: Sử dụng hàm tìm kiếm Vlookup


(2đ)

ND 7: Sử dụng hàm tìm kiếm Hlookup


(2đ)

3. Thẩm mỹ, thái độ học tập: 
0,5 đ

4. Đảm bảo thời gian thực hành: 
0,5 đ

	HSSV ký tên

(công nhận điểm KT)
	CB-GV hướng dẫn 2

(hoặc Ban cán sự lớp)
	CB-GV hướng dẫn 1




